
NGÀY THI: 18/5/2024 CA: CHIỀU

STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH PHÁI
DÂN 

TỘC
NƠI SINH

1 ĐDNĐ.18524-001 Hoàng Thị Chúc 13.01.1987 Nữ Nùng Đắk Lắk

2 ĐDNĐ.18524-002 Đặng Thị Đào 14.11.1988 Nữ Kinh Hà Nội

3 ĐDNĐ.18524-003 Nguyễn Hải Đăng 07.06.1990 Nam Kinh Hà Nam

4 ĐDNĐ.18524-004 Đường Thị Ngọc Hà 01.10.1998 Nữ Kinh Vĩnh Phúc

5 ĐDNĐ.18524-005 Nguyễn Thị Hằng 21.11.1994 Nữ Kinh Thái Bình

6 ĐDNĐ.18524-006 Nguyễn Thị Hiền 25.06.1994 Nữ Kinh Nghệ An

7 ĐDNĐ.18524-007 Nguyễn Đức Hòa 26.10.1991 Nam Kinh Hà Nội

8 ĐDNĐ.18524-008 Nguyễn Thị Hòa 19.03.1982 Nữ Kinh Tuyên Quang

9 ĐDNĐ.18524-009 Vũ Thị Huệ 24.01.1991 Nữ Kinh Ninh Bình

10 ĐDNĐ.18524-010 Trần Thu Hương 06.12.1990 Nữ Kinh Hải Dương

11 ĐDNĐ.18524-011 Trần Diệu Linh 08.04.1991 Nữ Kinh Hà Nội

12 ĐDNĐ.18524-012 Lê Cẩm Linh 25.02.1995 Nữ Kinh Hà Nội

13 ĐDNĐ.18524-013 Dương Thị Thanh Loan 24.09.1986 Nữ Kinh Vĩnh Phúc

14 ĐDNĐ.18524-014 Triệu Thị Phương Mai 01.05.1991 Nữ Kinh Phú Thọ

15 ĐDNĐ.18524-015 Đặng Đình Núi 28.08.1987 Nam Kinh Thái Bình

16 ĐDNĐ.18524-016 Dương Thị Thanh Nga 20.06.1987 Nữ Kinh Vĩnh Phúc

17 ĐDNĐ.18524-017 Bùi Thị Thúy Ngà 28.03.1989 Nữ Kinh Hải Phòng

18 ĐDNĐ.18524-018 Trần Thị Nhàn 20.12.1988 Nữ Sán dìu Tuyên Quang

19 ĐDNĐ.18524-019 Trần Thị Hoàng Oanh 17.12.1995 Nữ Kinh Hà Nam

20 ĐDNĐ.18524-020 Phan Thị Hà Phương 26.03.1994 Nữ Kinh Hà Nội

21 ĐDNĐ.18524-021 Đỗ Hồng Quân 14.08.1992 Nam Kinh Hà Nội

22 ĐDNĐ.18524-022 Nguyễn Bá Tùng 17.08.1994 Nam Kinh Bắc Ninh

23 ĐDNĐ.18524-023 Đỗ Trung Thành 15.07.1991 Nam Kinh Ninh Bình

24 ĐDNĐ.18524-024 Nguyễn Thị Thảo 14.08.1999 Nữ Kinh Hà Nội

25 ĐDNĐ.18524-025 Dương Thị Thắng 06.04.1977 Nữ Kinh Vĩnh Phúc

26 ĐDNĐ.18524-026 Đinh Thị Tho 24.08.1991 Nữ Kinh Nam Định

27 ĐDNĐ.18524-027 Đỗ Thị Thơ 14.09.1985 Nữ Kinh Hưng Yên

28 ĐDNĐ.18524-028 Hoàng Thị Thanh Thủy 08.08.1990 Nữ Kinh Hải Phòng

29 ĐDNĐ.18524-029 Phạm Thị Trang 24.08.1995 Nữ Kinh Hải Dương

30 ĐDNĐ.18524-030 Lương Thị Vân 18.08.1992 Nữ Kinh Hà Nam

31 ĐDNĐ.18524-031 Phùng Kim Yến 11.04.1995 Nữ Kinh Hà Nội

Ấn định danh sách có: 31 thí sinh./.

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG THI NGOẠI NGỮ

DANH SÁCH

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỐI VỚI NGƯỜI DỰ TUYỂN 

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CỦA TRƯỜNG ĐH ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

PHÒNG THI: 01 MÔN: TIẾNG ANH




